
 

Thông báo kết chuyển Nhân ái tuần 03 tháng 04/2023 

Hôm nay, Báo điện tử Dân trí đã làm thủ tục kết chuyển số tiền:  1,096,240,079 đồng đến các gia 

đình có hoàn cảnh khó khăn mà bạn đọc đã gửi về Báo điện tử Dân trí trong tuần qua.  

 

Chi tiết: 

1. Danh sách kết chuyển tiền bạn đọc ủng hộ qua TK của Báo điện tử Dân trí (Từ ngày 

17/04/2023 đến ngày 23/04/2023):  

Mã số  Thông tin  Số tiền   
Hình thức chuyển 

tiền  

Mã số 3833 

Chị Nguyễn Thị Liên 

 

Địa chỉ: thôn Dương Phòng, xã 

Xuân Hải, Nghi Xuân – Hà Tĩnh.  

(Do chị Liên không có số ĐT, nên 

mọi người có thể liên hệ bà Đậu 

Thị Huyền, Chủ tịch Ủy ban 

MTTQ xã Xuân Hải. 

 

Số ĐT: 0914844599). 

300,000 

 CK qua NH 

Agribank bằng 

CMT  

Mã số 4574 

Bà Vũ Thị Nga 

 

Địa chỉ: khu Tân Lập, xã Điêu 

Lương, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú 

Thọ 

ĐT: 0866528974 

                   

100,000  

 CK qua NH 

Agribank bằng 

CMT  

Mã số 4763 

Mã số 4763: 

 

1. Chị Hoàng Thị Chín 

Địa chỉ: Thôn Phượng Khanh, xã 

Phượng Sơn, huyện Lục Ngạn, 

tỉnh Bắc Giang 

ĐT: 0395338312 

Hiện Nam đang điều trị tại Bệnh 

viện đa khoa Anh Quất (tỉnh Bắc 

Giang). 

                     

50,000  

 CK qua NH 

Agribank bằng 

CMT  

Mã số 4766 

Mã số 4766: 

 

1. Ông Hoàng Công Đức 

Địa chỉ: Số 8, ngách 87/46/9/9 

đường Yên Xá, xã Tân Triều, 

huyện Thanh Trì, TP Hà Nội 

Ông Đức không dùng điện thoại, 

bạn đọc có thể liên hệ qua anh 

Sơn trưởng thôn Yên Xá sđt 

0982791057. 

200,000 

 CK qua NH 

Agribank bằng 

CMT  



Mã số 4787 

Mã số 4787: 

 

1. Bà Đỗ Thị Thoa 

Thôn Nga Long, xã Nguyên Lý, 

huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam 

ĐT: 0329231360 

Hiện bà Thoa đang điều trị tại 

khoa Nội 6, Bệnh viện K3 Tân 

Triều 

                

6,750,000  

 CK qua NH 

Agribank bằng 

CMT  

Mã số 4814 

Mã số 4814: 

1. Bà Nguyễn Thị Bình 

Địa chỉ: Tổ dân phố Tân Hà 4, 

phường Thống Nhất, thị xã Buôn 

Hồ 

Điện thoại: 0339.606.845 

                

1,050,000  

 CK qua NH 

Agribank bằng 

CMT  

Mã số 4817 

Mã số 4817: 

 

1. Chị Tạch Thị Hồng 

Địa chỉ: Thôn Đồng Láy, xã Kim 

Sơn, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc 

Giang 

ĐT: 0387890113 

                

1,050,000  

 CK qua NH 

Agribank bằng 

CMT  

Mã số 4819 

Mã số 4819  

 

1. Anh Nguyễn Văn Duyên 

- Địa chỉ: Ấp Bình Huề 2, xã Đại 

Hòa Lộc, Bình Đại, Bến Tre 

- ĐT: 0332026031 

                

5,993,000  

 CK qua NH 

Agribank bằng 

CMT  

Mã số 4824 

Mã số 4824  

 

1. Chị Nguyễn Thị Hằng 

 

Địa chỉ: Thôn Trường Sơn, xã 

Lộc Yên, huyện Hương Khê, tỉnh 

Hà Tĩnh 

 

ĐT: 0357585600 

 

Hiện anh Mỳ đang điều trị tại 

Trung tâm Liền vết thương, Bệnh 

viện Bỏng Quốc gia 

 

ĐT: 0982928828 (số phòng 

CTXH). 

                

2,960,000  

 CK qua NH 

Agribank bằng 

CMT  



Mã số 4829 

Mã số 4829: 

1. Chị Nguyễn Thị Thắng 

 

Địa chỉ: Khu Vạn Phong, xã 

Đồng Lương, huyện Cẩm Khê, 

tỉnh Phú Thọ 

 

ĐT: 0332048269 

              

23,278,000  

 CK qua NH 

Agribank bằng 

CMT  

Mã số 4830 

Mã số 4830: 

1. Anh Lê Minh Trí 

- Địa chỉ: Ấp Kinh Ngoài, xã 

Bình Hòa, Giồng Trôm, Bến Tre 

- ĐT: 0327457853 

              

25,115,000  

 CK qua NH 

Agribank bằng 

CMT  

    
              

66,846,000  

 CK qua NH 

Agribank bằng 

CMT  Total 

Mã số 2245 

Bác Vũ Thị Vương (thôn Nhữ 

Thị, xã Thái Hòa, huyện Bình 

Giang, tỉnh Hải Dương) 

Số ĐT: 0166.752.5311 

200,000 Bưu điện  

    200,000 Bưu điện  Total 

Mã số 4538 

Chị Hồ Thị Dinh  

 

Địa chỉ: Thôn Dinh Trại Như, xã 

Bình Xuyên, huyện Bình Giang, 

tỉnh Hải Dương 

Số ĐT: 0375644973  

Số TK: 2309205317461 

Ngân hàng Agribank, chủ TK: Hồ 

Thị Dinh  

                     

30,000  
Chuyển khoản 

Mã số 4752 

Chị Chu Thị Thu 

 

Địa chỉ: Thôn Trại Cá, xã Tân 

Quang, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc 

Giang 

 

ĐT: 0394251180 

CHU THỊ THU Stk 

1400205660446 Agribank 

                   

100,000  
Chuyển khoản 

Mã số 4753 

Mã số 4753 - Chị Hà Thị Hiên 

 

Địa chỉ: Phố Đồng Tâm 3, xã 

Thiết Ống, huyện Bá Thước, tỉnh 

Thanh Hóa.  

 

ĐT: 0817373368 - Chị Hà Thị 

Hiên. 

 Số TK: 19036099502016  

Tên: Hà thị Hiên 

Ngân hàng teccombank 

                     

50,000  
Chuyển khoản 



Mã số 4754 

Em Lò Thị Nhớ 

 

Địa chỉ: Bản Nong Lạnh A, xã É 

Tòng, huyện Thuận Châu, tỉnh 

Sơn La 

 

Số ĐT: 0394237322 

 

Hiện tại Nhớ đang chăm con tại 

khoa Mắt trẻ em, Bệnh viện Mắt 

TW 

 Số TK: 9394237322  - 

Vietcombank - Lò Thị Nhớ  

                     

50,000  
Chuyển khoản 

Mã số 4757 

Chị Ngô Thị Nga 

 

Địa chỉ: Thôn Tây, xã Tiên Lục, 

huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc 

Giang 

 

ĐT: 0389698840 

Số TK: 0731000712203 - VCB - 

Tên Ngô Thị Nga 

                     

50,000  
Chuyển khoản 

Mã số 4831 

Mã số 4831: 

 

1. Chị Nguyễn Thị Hợi 

Địa chỉ: Thôn Tân Sen, xã Định 

Bình, huyện Yên Định, tỉnh 

Thanh Hóa. 

ĐT: 0822750132 

Số TK: 0781000457096 - Ngân 

hàng Vietcombank, chủ tài 

khoản: Nguyễn Thị Hợi. 

              

31,824,000  
Chuyển khoản 

Mã số 4832 

Mã số 4832: 

1.Chị Nguyễn Thị Phấn (khối Mỹ 

Hiệp, phường An Mỹ, TP Tam 

Kỳ, Quảng Nam). 

 

ĐT: 0775.420.699. Tài khoản 

ngân hàng Techcombank Tam 

Kỳ: Nguyễn Thị Phấn - 

19036709706018 

              

48,189,000  
Chuyển khoản 



Mã số 4833 

Mã số 4833: 

1. Chị Lô Thị Cúc 

 

Địa chỉ: Bản Na Lướm, xã Thông 

Thụ, huyện Quế Phong, tỉnh 

Nghệ An. 

Hoặc số 64B, đường Lê Ninh, 

phường Quán Bàu, thành phố 

Vinh, Nghệ An. 

ĐT: 0983.788.957.  

STK của anh Lương Văn Tứ 

(chồng chị Cúc): 

51010003617859, ngân hàng 

BIDV. 

            

105,221,500  
Chuyển khoản 

Mã số 4834 

Mã số 4834: 

 

 1. Ksor Hương 

 Địa chỉ: Làng Lang, xã Ia Chia, 

huyện Ia Grai, Gia Lai 

SĐT: 079 3661694 

STK: 5005205243622 - Ngân 

hàng Nông nghiệp và Phát triển 

Nông thôn Agribank - Chi nhánh 

huyện Ia Grai, Gia Lai. 

              

60,225,500  
Chuyển khoản 

Mã số 4835 

Mã số 4835: 

 

1. Chị Nguyễn Thị Hường 

 

Địa chỉ: Tổ 3, thị trấn Xuân 

Trường, huyện Xuân Trường, tỉnh 

Nam Định 

ĐT: 0965252196 

Hiện Hường đang điều trị tại Viện 

Huyết học và Truyền máu Trung 

ương. 

Ngân hàng Bidv 

Nguyen thi huong 

Stk : 45210001032532 

              

92,803,500  
Chuyển khoản 

Mã số 4836 

Mã số 4836: 

 

1. Chị Đặng Thị Vấn 

 

Địa chỉ: ngụ ấp Long An B, thị 

trấn Cái Tắc, huyện Châu Thành 

A, Hậu Giang 

ĐT: 0767900126 

Stk: 46294693 

Chủ tài khoản: DANG THI VAN 

Ngân hàng Kiên Long chi nhánh 

Phụng Hiệp, Hậu Giang 

            

100,072,500  
Chuyển khoản 



Mã số 4837 

Mã số 4837: 

 

1. Chị Trần Thị Tươi (mẹ bệnh 

nhân Phương Thùy) 

Địa chỉ: Tổ dân phố Hòa Bình, thị 

trấn Phong Thổ, huyện Phong 

Thổ, tỉnh Lai Châu 

ĐT: 0967118178 

Hiện Phương Thùy đang điều trị 

tại khoa Hồi sức Tích cực Tim 

mạch - Lồng ngực, Trung tâm 

Tim mạch và Lồng ngực, Bệnh 

viện Hữu nghị Việt Đức. 

ĐT: 0973458697 (số phòng 

CTXH) 

Trần Thị Tươi stk 

36210000108151 Ngân hàng 

BIDV 

            

447,467,079  
Chuyển khoản 

Mã số 4838 

Mã số 4838: 

 1. Cao Thị Phương 

Địa chỉ: Thôn Vĩnh Phong, xã Hộ 

Độ, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh 

STK: 1023237084, chủ tài khoản 

Cao Thị Phương, Ngân hàng 

Vietcombank. 

              

49,867,000  
Chuyển khoản 

Mã số 4839 

Mã số 4839: 

 

 1. Chị Nguyễn Thiên Nga 

Địa chỉ: Khối Trung Thanh, 

phường Nghi Hải, thị xã Cửa Lò, 

Nghệ An 

ĐT: 0977299320 

STK: 106875095313 (Chủ TK: 

Nguyễn Thiên Nga, Vietinbank) 

                   

300,000  
Chuyển khoản 

Mã số 4387 

Chị Đỗ Thị Kiều Loan 

 

Địa chỉ: Ấp Phong Điền, xã 

Lương Hòa, huyện Giồng Trôm, 

tỉnh Bến Tre. 

 

ĐT: 0388792193 

Số TK: 7107205515883 

Đỗ Thị Kiều Loan 

Ngân hàng Agribank 

                     

50,000  
Chuyển khoản  



Mã số 4789 

Mã số 4789: 

 

1. Nguyễn Minh Hiển 

Địa chỉ: Khu Gò Cây Vải, xã Văn 

Bán, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú 

Thọ 

ĐT: 0354114664 

Số TK: 0354114664 

MB 

50,000 Chuyển khoản  

Mã số 4799 

Mã số 4799: 

 

1. Chị Đặng Thị Cúc 

Địa chỉ: Thôn 5, Nga Trung, Nga 

Sơn, Thanh Hóa 

ĐT: 0387954371 

Hiện bé Bảo An đang điều trị tại 

khoa Phẫu thuật Thần kinh 1, 

Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức 

ĐT: 0973458697 (số phòng 

CTXH). 

Số TK: 030081671490 - 

Sacombank  

                   

700,000  
Chuyển khoản  

Mã số 3594 

Anh Phan Đình Kiên, chị Võ Thị 

Hiền. Địa chỉ: Xóm 1, xã Hương 

Long, huyện Hương Khê, tỉnh Hà 

Tĩnh 

Số ĐT: 0399. 982. 502.  

 Số TK: 3707205092313 - Võ Thị 

Hiền - Agribank Hương Khê - Hà 

Tĩnh  

200,000 Chuyển khoản  

Mã số 4338 

Anh Nguyễn Thư Thắng 

 

Địa chỉ: Tổ dân phố số 5, thị trấn 

Cổ Phúc, Trấn Yên, Yên Bái 

 

ĐT: 0972977140 

 

Hiện em Quỳnh đang điều trị tại 

khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện 

Bạch Mai 

 

ĐT: 0987776330 (phòng Công 

tác xã hội).  

 nguyễn thư thắng . Stk 

36036000014222222 ngân hang 

OCEAN BANK chi nhanh hà nôi 

                     

15,000  
Chuyển khoản  



Mã số 4598 

Anh Hồ Văn Thoan (bố bé Hồ 

Bảo Huy) 

 

Địa chỉ: Bạch Đàn, Lâm Thủy, Lệ 

Thủy, Quảng Bình 

 

ĐT: 0325327704 

 

Hiện bé Huy đang điều trị tại 

Khoa Điều trị chăm sóc trẻ bại 

não, Bệnh viện Châm cứu Trung 

ương. 

 

Điện thoại: 0339511784 (phòng 

Công tác Xã hội). 

12510002454222 

HO VAN THOAN 

BIDV  

                   

100,000  
Chuyển khoản  

Mã số 4634 

Em Dương Văn Súa 

 

Địa chỉ: thôn 8, xã Quảng Hòa, 

huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông 

ĐT: 0367.493.470 

STK: 103869648149 tại Ngân 

hàng Vietinbank chi nhánh tỉnh 

Đắk Nông. 

1,000,000 Chuyển khoản  

Mã số 4635 

Chị  Hồ Thị Hiên (mẹ cháu Huệ) 

 

Địa chỉ: Thôn 7, xã Diễn Liên, 

huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An. 

 

ĐT: 0349976214 

TK: 3605281010400 - Ngân hàng 

Agri bank- Chi nhánh huyện Diễn 

Châu, Nghệ AN, tên chủ tài 

khoản: Hồ Thị Hiên 

1,000,000 Chuyển khoản  

Mã số 4671 

Chị Đỗ Thị Hậu 

 

Địa chỉ: Ấp 1, thị trấn Gành Hào, 

huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu 

 

ĐT: 0365 004983 

 Số TK 0701 3419 1102 

Sacombank  

Đỗ Thị Hậu 

                   

100,000  
Chuyển khoản  



Mã số 4737 

Chị Nguyễn Thị Thanh Xuân 

 

- Địa chỉ: Khu vực Thới Bình, 

phường Thới An Đông, Bình 

Thủy, Cần Thơ 

 

- ĐT: 0939001915 

 STK: 1800205435862 

Chủ TK:Nguyễn Văn Phi bố của 

chị Thanh Xuân  

Ngân hàng Agribank chi nhánh 

Cần Thơ 

                

1,000,000  
Chuyển khoản  

Mã số 4759 

Mã số 4759: 

1. Ông Phạm Xuân Giáo 

- Địa chỉ: Thôn Mỹ Khánh, xã 

Khánh Thành, huyện Yên Thành, 

Nghệ An 

- ĐT: 0329237967. 

Số tài khoản: 3606205831460 

Ngân hàng: Agribank 

Chủ tài khoản: Phạm Xuân Giáo 

                     

50,000  
Chuyển khoản  

Mã số 4764 

Mã số 4764: 

 

1. Bà Lê Thị Hường 

Địa chỉ: Số 1, ngách 12, ngõ 183 

đường Lĩnh Nam, phường Vĩnh 

Hưng, quận hai Bà Trưng. 

ĐT: 0858870916 

Hiện bệnh nhân Tuấn đang điều 

trị tại khoa Hồi sức tích cực, 

Bệnh viện Thanh Nhàn. 

ĐT: 0986382000 (chị Hồng, 

Trưởng phòng CTXH). 

Số TK: Bệnh viện Thanh Nhàn - 

1011276288 - SHB - CN Tây Hà 

Nội  

ND chuyển: Doan Duc Tuan, sinh 

ngay 10/9/1989 - BNO 

00623002796 

                   

150,000  
Chuyển khoản  



Mã số 4769 

 

Mã số 4769: 

Em Y Hon Êban  

Địa chỉ: Buôn Ju, xã Ea Tu, TP 

Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. 

ĐT: 0384664204 (ông Y Băn 

Êban - dượng của Y Hon Êban). 

Hiện Y Hon Êban đang điều trị 

tại Khoa Ngoại thần kinh, Bệnh 

viện Đa khoa vùng Tây Nguyên. 

ông Y Băn Ê ban (dượng của Y 

Hon Ê ban) 

tài khoản: 050143341582 

Ngân hàng Sacombank  

                     

50,000  
Chuyển khoản  

Mã số 4770 

Mã số 4770: 

Anh Nguyễn Do Thái 

Địa chỉ: Ấp Giá Tiểu, xã Hưng 

Hội, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc 

Liêu 

ĐT: 0562 059521  

Số TK: 0461000552463 - 

Vietcombank - Nguyễn Do Thái 

                     

50,000  
Chuyển khoản  

Mã số 4771 

Mã số 4771: 

Anh Phạm Công Lợi   

Địa chỉ: Thôn 4, xã Liên Thành, 

huyện Yên Thành, Nghệ An. 

ĐT: 0972891463 

Số tài khoản: 3606205812749 - 

Ngân hàng Agribank- chi nhánh 

huyện Yên Thành, Nghệ An (chủ 

tài khoản: Phạm Công Lợi). 

                     

50,000  
Chuyển khoản  

Mã số 4772 

Mã số 4772: 

 

1. Chị Phạm Thị Lương 

Địa chỉ: Tổ 1, khu phố 3, phường 

Trảng Dài, TP Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai. 

Điện thoại: 0363 612 160 

STK 0121001475751 ngân hàng 

Vietcombank chi nhánh Đồng 

Nai, chủ tài khoản Phạm Thị 

Lương 

                     

50,000  
Chuyển khoản  



Mã số 4773 

Mã số 4773  

 

1. Chị Nguyễn Thị Thanh 

Địa chỉ: Xóm Trung Tâm, xã Đức 

Lương, huyện Đại Từ, tỉnh Thái 

Nguyên 

ĐT: 0342037988 

Số TK: 8505205434294 - 

Agribank - Nguyễn Thị Thanh 

                   

100,000  
Chuyển khoản  

Mã số 4775 

Mã số 4775: 

 

1. Chị Thị Nhắk 

Điện thoại: 0865.146.465 

Địa chỉ: bon Bu M'lanh, xã Đắk 

R'tíh, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk 

Nông 

Hoặc ông Điểu Trinh, Phó Chủ 

tịch UBND xã Đắk t'tíh, huyện 

Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông 

Điện thoại: 0989.474.593 

Số tài khoản 5303205209470, 

Ngân hàng Agribank, chủ tài 

khoản Thị Nhắk 

                     

50,000  
Chuyển khoản  

Mã số 4777 

 

Mã số 4777: 

 

Anh Trần Văn Phúc (Chồng chị 

Võ Thị Nhàn) 

Địa chỉ: xóm 1, xã Thanh Hương, 

Thanh Chương, Nghệ An 

ĐT: 0377926900 

Số tài khoản ngân hàng: 

51110000683919, chủ tài khoản: 

Võ Thị Nhàn, Ngân hàng Đầu tư 

và Phát triển Việt Nam (BIDV). 

                     

50,000  
Chuyển khoản  

Mã số 4780 

Mã số 4780: 

1. Anh Phan Trung Kiên 

Địa chỉ: Thôn Xuân Tiêu, xã Hợp 

Thành, huyện Yên Thành, Nghệ 

An 

Điện thoại: 0965172575  

Số tài khoản: 106873466774 -

Ngân hàng Viettinbank- Chi 

nhánh huyện Yên Thành. 

                     

50,000  
Chuyển khoản  



Mã số 4781 

Mã số 4781: 

1. Chị Nguyễn Thị Thu Liêm 

Địa chỉ: thôn Cẩm Sơn, xã Hòa 

Quang Bắc, huyện Phú Hòa, tỉnh 

Phú Yên 

ĐT: 0368 102073 

STK: 4608 2051 46820 - Ngân 

hàng Agribank chi nhánh huyện 

Phú Hòa - Chủ tài khoản Nguyễn 

Thị Thu Liêm 

20,000 Chuyển khoản  

Mã số 4782 

Mã số 4782 : 

 

1. Bà Lê Thị Hiên  

Địa chỉ: Xóm 5, thôn Trần Hải, 

xã Nghĩa Thái, huyện Nghĩa 

Hưng, tỉnh Nam Định 

Số ĐT: 0977673087 

Hiện tại bà Hiên đang chăm cháu 

Thành Trung tại xóm trọ ở cổng 

bệnh viện Nhi TW. 

Số TK: Phạm Thị Lụa - mẹ cháu 

Thành Trung - 124228816 - VP 

Bank  

                     

50,000  
Chuyển khoản  

Mã số 4783 

Mã số 4783: 

1. Trần Trọng Tuất (bố đẻ đang 

chăm sóc anh Tiến) 

Địa chỉ: Thôn Mỹ Hưng, xã 

Thanh Mỹ, huyện Thanh Chương, 

tỉnh Nghệ An 

ĐT: 0399727645 

Hiện anh Tiến đang điều trị tại 

Trung tâm Tim mạch & Lồng 

ngực, Bệnh viện Hữu nghị Việt 

Đức 

ĐT: 0973458697 (số phòng 

CTXH) 

STK Trần trọng Tiến : 

3615205628699 AgriBank 

                     

80,000  
Chuyển khoản  

Mã số 4784 

Mã số 4784: 

 

1. Chị Hữu Thị Ngọc Nang 

Địa chỉ: ấp 8, xã Thới Bình, 

huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau 

ĐT: 0823 066714  

Stk: 070134689364 , Ngân hàng 

Sacombank Cà Mau 

Chủ tài khoản: HUU THI NGOC 

NANG 

50,000 Chuyển khoản  



Mã số 4786 

Mã số 4786: 

Chị Bùi Thị Hằng và anh Nguyễn 

Đình Hóa 

Địa chỉ: Thôn Thống Nhất, xã 

Bình An, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà 

Tĩnh 

Số điện thoại: 0989.915.348 

Số TK: 3715868659999 Nguyễn 

Đình Hoá ,ngân hàng Agribank 

                   

250,000  
Chuyển khoản  

Mã số 4788 

Mã số 4788: 

 

Ông Diệp Văn Giác 

Địa chỉ: thôn Liên Hội, xã Ân 

Hữu, huyện Hoài Ân, tỉnh Bình 

Định 

ĐT: 0353 786058 

Diệp Văn Giác 

4308205316684 

Chi nhánh Agribank huyện Hoài 

Ân, tỉnh Bình Định 

50,000 Chuyển khoản  

Mã số 4790 

 Mã số 4790: 

Em Cao Thị Hải Yến, số nhà 41, 

ngõ 52, đường Nguyễn Tiềm, 

phường Đội Cung, TP Vinh, tỉnh 

Nghệ An 

ĐT: 0374156341 

STK: 0375080127, tên Cao Thị 

Hải Yến, ngân hàng MB.  

50,000 Chuyển khoản  

Mã số 4791 

Mã số 4791: 

 

Bà: Hà Thị Uy 

Địa chỉ: Thôn Đá Bàn, xã Thanh 

Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh 

Quảng Bình 

ĐT: 034 913 4637 

 Số tk: 3805205239203 

Bà Hà Thị uy 

Ngân hàng Aribank 

50,000 Chuyển khoản  



Mã số 4792 

Mã số 4792: 

 

1. Anh Đặng Xuân Sơn (em trai 

ruột đang chăm sóc anh Cẩm) 

Địa chỉ: Xóm Nguyễn Trãi, xã 

Nghĩa Hành, huyện Tân Kỳ, tỉnh 

Nghệ An 

ĐT: 0394025663 

Hiện anh Cẩm đang điều trị tại 

khoa Hồi sức cấp cứu, Bệnh viện 

Bỏng Quốc gia. 

ĐT: 0982928828 (số phòng 

CTXH). 

Số TK: 2404205145454 

AGriBank. Đăng Xuân Sơn.  

                   

150,000  
Chuyển khoản  

Mã số 4793 

Mã số 4793: 

 

1. Chị Nguyễn Thị Hằng 

- Địa chỉ: Thôn Hữu Lễ 1, xã Thọ 

Xương, huyện Thọ Xuân, tỉnh 

Thanh Hóa. 

- ĐT: 0392583816 - Chị Hằng 

- Số TK: 7261597 - Nguyễn Thị 

Hằng, Ngân hàng ACB 

                   

100,000  
Chuyển khoản  

Mã số 4794 

Mã số 4794: 

 

1. Bà Bùi Kim Thịnh 

Địa chỉ: Tổ dân phố Ngân, 

phường Lương Sơn, TP Sông 

Công, tỉnh Thái Nguyên. 

ĐT: 0972716780 

Số TK: 097 2716780 

Viettinbank  

Bùi Kim Thịnh 

                   

450,000  
Chuyển khoản  

Mã số 4795 

Mã số 4795: 

 

1. Bà Phạm Thị Đàng 

Địa chỉ: ấp Long Hòa B, xã Long 

Thạnh, huyện Phụng Hiệp, Hậu 

Giang 

ĐT: 0794272883 

Stk: 31750587, Ngân hàng ACB 

Châu Thành A, Hậu Giang 

Chủ tài khoản: PHAM THI 

DANG 

                   

450,000  
Chuyển khoản  



Mã số 4796 

Mã số 4796: 

 

1. Anh Cao Tiến Quyết (chồng 

chị Phúc). 

- Địa chỉ: Thôn 2 Kim Bảng, xã 

Minh Hóa, huyện Minh Hóa, tỉnh 

Quảng Bình. 

- ĐT: 039 820 6720 

Số TK: 76210001480724 - Ngân 

hàng BIDV  

100,000 Chuyển khoản  

Mã số 4797 

Mã số 4797: 

 

1. Chị Bùi Thị Ngà - anh Đào 

Văn Huy 

Địa chỉ: thôn Nam Nghĩa, xã 

Nam Đà, huyện Krông Nô, tỉnh 

Đắk Nông ĐT: 0385.196.755 

TK: 1900206488382 Đào Văn 

Huy  ngân hàng Agribank 

Anh Đào Văn Huy (bố của Đào 

Huy Tuấn) 

                

1,700,000  
Chuyển khoản  

Mã số 4798 

Mã số 4798: 

 

1. Anh Hoàng Văn Tâm  

Địa chỉ: Xóm Bùi Hạ, xã Hưng 

Trung, huyện Hưng Nguyên, 

Nghệ An. 

ĐT: 0385.703.232 

TK: 4907205071549, Ngân hàng 

Agribank, Hoàng Văn Tâm. 

                   

150,000  
Chuyển khoản  

Mã số 4800 

Mã số 4800: 

 

1. Bà Ma Thị Ra 

Địa chỉ: Thôn Ngọc Minh, xã 

Minh Quang, huyện Lâm Bình, 

tỉnh Tuyên Quang. 

ĐT: 0357463618  

TK: 9704229206604522306, 

Ngân hàng MB. 

Chủ tài khoản: Ma Thị Ra 

50,000 Chuyển khoản  

Mã số 4801 

Mã số 4801 : 

1. Chị Lê Thị Hiên  

Địa chỉ: Thôn Đình, xã Yên Bình, 

huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh 

Phúc 

Hiện tại mẹ con chị Hiên trọ ở số 

nhà 24, ngõ 81, phố Trạm, Long 

Biên, Hà Nội  

Số ĐT: 0988394984 

Số TK ngân hàng: 1033608143, 

ngân hàng Vietcombank,  

                   

250,000  
Chuyển khoản  



Chủ TK: Lê Thị Hiên  

Mã số 4802 

Mã số 4802: 

 

1. Anh Trần Đình Phú (bố của 3 

cháu nhỏ) 

Địa chỉ: Thôn Yên Lập, xã Quang 

Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà 

Tĩnh 

Điện thoại: 0964.843.034 

STK 3710205329660 agibank 

Trần Đình Phú 

                   

500,000  
Chuyển khoản  

Mã số 4803 

Mã số 4803: 

 

1. Bà Ngô Thị Khoa (mẹ của chị 

Hoàng Thị Hảo) 

- Địa chỉ: Thôn Thanh, xã Quảng 

Nham, huyện Quảng Xương, tỉnh 

Thanh Hóa. 

- ĐT: 0389917154 (Ông Túy - 

chồng bà Khoa). 

19036318564014  

Techcombank  

Hoàng Thị Thảo 

                     

50,000  
Chuyển khoản  

Mã số 4804 

  Mã số 4804: 

 

1. Chị Phạm Thị Thanh Thủy (vợ 

anh Phạm Văn Sĩ) 

 

Địa chỉ: Ấp Mỹ Thiện, xã Mỹ 

Đức, huyện Châu Phú, tỉnh An 

Giang. 

SĐT: 0869592256 

Số TK: 36810000550550 - BIDV 

- Phạm Thị Thanh Thủy 

                   

550,000  
Chuyển khoản  



Mã số 4805 

Mã số 4805: 

 

1. Bà Võ Thị Tứ (bà nội của 2 

cháu bé) 

 

Địa chỉ: Liên Sơn, xã Thuần 

Thiện, huyện Can Lộc, tỉnh Hà 

Tĩnh 

 

Điện thoại: 0377.188.957 

 Số TK Ông Phan Văn Mão - Ông 

nội hai cháu: 0201000661170 - 

VCB  

                   

450,000  
Chuyển khoản  

Mã số 4806 

Mã số 4806: 

1. Chị Nguyễn Thị Nụ 

 

Địa chỉ: Xóm Đồng Tiến, xã Phúc 

Lương, huyện Đại Từ, tỉnh Thái 

Nguyên 

 

ĐT: 0326163621 

Nguyễn Thị Nụ, STK  

0001633740417, ngân hàng MB 

chi nhánh Thái Nguyên 

                   

300,000  
Chuyển khoản  

Mã số 4807 

Mã số 4807: 

 

1. Chị Cao Thị Hợi - xóm 4, xã 

Liên Thành, Yên Thành, Nghệ 

An 

Điện thoại: 0964949739 

Số TK: 3606205834220 - chủ TK 

Cao Thị Hợi - Ngân hàng Nông 

nghiệp và phát triển nông thôn. 

                   

100,000  
Chuyển khoản  

Mã số 4808 

Mã số 4808: 

 

1. Ông Hồ Hữu Khoa (bố em 

Cương) 

Địa chỉ: Xóm 2, xã Quỳnh Thanh, 

huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An. 

SĐT: 0326.521.151 - ông Khoa. 

Số TK: 100878257742, Hồ Hữu 

Khoa, ngân hàng Viettinbank.  

                   

900,000  
Chuyển khoản  



Mã số 4809 

Mã số 4809: 

1.Nguyễn Thị Kim Dung 

 

Địa chỉ 311/89/20 đường Nguyễn 

Văn Cừ, phường An Hòa, quận 

Ninh Kiều, TP Cần Thơ. 

 

Số điện thoại: 0334973397 

Số TK: 1800205437579 - Nguyễn 

Thị Kim Dung - Agribank 

                   

500,000  
Chuyển khoản  

Mã số 4810 

Mã số 4810: 

 

1. Chị Nguyễn Thị Liễu 

Địa chỉ: Thôn Thượng Văn, xã 

Yên Nam, thị xã Duy Tiên, tỉnh 

Hà Nam. 

ĐT: 0979 977 947 

Nguyễn Thị liễu. STK 

030080022251 ngân hàng 

Sacombank . 

                

1,130,000  
Chuyển khoản  

Mã số 4811 

Mã số 4811: 

 

Chị Đỗ Thị Gái Nhỏ 

Địa chỉ: Thôn Vinh Thạnh 1, xã 

Phước Lộc, huyện Tuy Phước, 

tỉnh Bình Định. 

SĐT: 0357403357 

Số TK: 58110001667500  - Ngân 

hàng BIDV 

Đỗ Thị Ngọc Diễm (cháu chị Gái 

Nhỏ) 

                

2,530,000  
Chuyển khoản  

Mã số 4813 

Bà Trần Thị Phú (bà nội của 4 

anh em Bảo) 

Địa chỉ: Xóm Tân Thành, xã 

Quỳnh Lập, thị xã Hoàng Mai, 

tỉnh Nghệ An. 

ĐT: 0974821580 - anh Đậu Đình 

Sơn (cậu ruột của em Bảo), số TK 

3624205191312, ngân hàng 

Agribank.  

                   

650,000  
Chuyển khoản  

Mã số 4815 

Chị Lê Thị Thu Hương  

Địa chỉ: Thôn Khánh Yên, thị 

trấn Lộc Hà, huyện Lộc Hà, tỉnh 

Hà Tĩnh 

ĐT: 0366.497.910 

STK: 3712205190556 

(Chủ tài khoản: Lê Thị Thu 

Hương, ngân hàng Agribank, 

                

4,434,000  
Chuyển khoản  



Mã số 4816 

Mã số 4816: 

 

1. Anh Đặng Quang Tài 

Địa chỉ: Thôn Ích Mỹ, xã Ích 

Hậu, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh 

Điện thoại: 0974.166.169 (ông 

Nguyễn Đức Quân, Chủ tịch Hội 

Chữ thập đỏ xã Ích Hậu) 

 Số TK: 0396167309 

MB Bank - Đặng Quang Tài 

                

2,800,000  
Chuyển khoản  

Mã số 4818 

Mã số 4818: 

 

Chị Nguyễn Thị Bích Thuận 

 

Địa chỉ: Thôn Ngọc Mỹ, xã Diễn 

Hùng, huyện Diễn Châu, tỉnh 

Nghệ An. 

ĐT: 0382.756.997 

Hoặc qua STK của chị Thuận: 

100871082013, ngân hàng 

Vietinbank, chủ TK: Nguyễn Thị 

Bích Thuận. 

                

7,470,000  
Chuyển khoản  

Mã số 4820 

Mã số 4820  

 

1. Anh Nguyễn Văn Quý  

 

Địa chỉ: Thôn Giang Liên, xã 

Thanh Giang, huyện Thanh 

Chương, Nghệ An  

 

ĐT: 0343060774 

 

STK: 3615205664079 - Ngân 

hàng Nông nghiệp và phát triển 

nông thôn Việt Nam, chủ TK 

Lương Thị Bình (vợ anh Quý) 

                

3,510,000  
Chuyển khoản  

Mã số 4821 

Mã số 4821  

 

1. Chị Ngô Thị Chất 

 

- Địa chỉ: Thôn Liên Tiến, xã Mai 

Phụ, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh 

 

- ĐT: 0981956977 

 

- STK: 3712205263565 (ngân 

hàng Agribank, chủ tài khoản 

Ngô Thị Chất). 

                

7,308,000  
Chuyển khoản  



Mã số 4822 

Mã số 4822  

 

1. Anh Nguyễn Viết Trụ 

 

Địa chỉ: 84/1 khu phố 8A, 

phường Tân Biên, thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng Nai. 

 

Điện thoại: 0937 582 079 

STK 5912205029722, CTK 

Nguyễn Viết Trụ, ngân hàng 

Agribank chi nhánh Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai  

                

8,170,000  
Chuyển khoản  

Mã số 4823 

Mã số 4823  

 

1. Nguyễn Duy Kỳ 

 

Địa chỉ: Xóm 12, xã Quỳnh Tân, 

huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An. 

 

Hoặc: Phòng 6105, Khoa Hồi sức 

tích cực, Bệnh viện Chấn thương 

chỉnh hình Nghệ An.  

 

ĐT: 0376275620 - anh Kỳ 

 

Số TK: 2551985051, ngân hàng 

Mb banhk, Nguyễn Duy Kỳ.  

                

9,380,000  
Chuyển khoản  

Mã số 4825 

Mã số 4825  

 

1. Chị Trần Ngọc Anh 

 

- Địa chỉ: Ấp Cù Lao, xã Hưng 

Hội, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc 

Liêu  

 

- ĐT: 0942 385600 

 

- Số TK: 0110897136 (Ngân hàng 

Đông Á, chi nhánh Bạc Liêu) 

                

2,910,000  
Chuyển khoản  

Mã số 4826 

Mã số 4826: 

 

1. Chị Nguyễn Thị Vân (vợ anh 

Hoàng Văn Thắng) 

 

Địa chỉ: Ấp 5, đường số 35, 

phường Hội Nghĩa, thị xã Tân 

Uyên, tỉnh Bình Dương. 

 

SĐT: 0358320051 

                

4,610,000  
Chuyển khoản  



Mã số 4827 

Mã số 4827: 

 

1. Chị Nguyễn Thị Hiền 

Địa chỉ: Xóm 1, xã Thanh Hương, 

huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ 

An. 

ĐT: 0364955366  

Số TK: 51110001150887 - Ngân 

hàng BIDV - chủ TK: Nguyễn 

Thị Hiền 

              

11,977,000  
Chuyển khoản  

Mã số 4828 

Mã số 4828: 

1. Anh Phan Văn Thuận 

Địa chỉ: ấp 3, xã Hưng Điền A, 

huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An 

Điện thoại: 0376 058 892 

Stk 6610205196312 Agribank chi 

nhánh huyện Vĩnh Hưng, tỉnh 

Long An; ctk Phan Văn Thuận. 

              

10,750,000  
Chuyển khoản  

    
         

1,026,094,079  

Chuyển khoản 

Total 

Mã số 4785 

Mã số 4785: 

Xây mới điểm trường mầm non 

và sửa chữa lại phòng học của cấp 

tiểu học điểm trường Nà Phung, 

xã Tân Tiến, huyện Bảo Yên, tỉnh 

Lào Cai. 

100,000 Tòa soạn  

    100,000 Tòa soạn  Total 

Mã số 4812 

Mã số 4812: 

 

1. Cô Mai Thị Ngọc Hiền, Giáo 

viên trường Tiểu học Hà Huy Tập 

(xã Tâm Thắng, huyện Cư Jút, 

tỉnh Đắk Nông) 

 

SĐT: 0949.400.804 

 

Cô Hiền được 2 em Y Khang và 

Y Tuân ủy quyền 

                

3,000,000  
VP.Đà Nẵng 

    
                

3,000,000  

VP.Đà Nẵng 

Total 

    
         

1,096,240,079  
Grand Total 

 

 

 

 



 


